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sơ
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hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240924-

0009

Trần Thị 

Hồng Vân
272113802

Tổ 7, ấp 

Suối Quýt, 

xã Cẩm 

Đường, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

HỒNG 

VÂN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6414//GP

P
14/10/2024 14/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

2

H19.12-

240924-

0011

Trần Thị 

Nhung
271397090

Tổ 1, ấp 1, 

xã Bình 

Sơn, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

TRẦN 

THỊ 

NHUNG

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6498//GP

P
14/10/2024 14/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 55 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1326/QĐ-SYT ngày 14 tháng 10 năm 2024)
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3

H19.12-

240927-

0006

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯỢNG

038191041

869

Chu Văn 

An, tổ 23, 

khu Phước 

Hải, thị trấn 

Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

NGỌC 

KHÁNH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9605/GP

P
14/10/2024 14/10/2027

4

H19.12-

240924-

0021

VÕ VĂN 

VĨNH TIẾN

077091004

536

Số 29 Giải 

Phóng, ấp 

Xóm Gốc, 

xã Long An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

HỒNG 

THỦY

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9604/GP

P
14/10/2024 14/10/2027
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5

H19.12-

240918-

0006

NGUYỄN 

PHƯƠNG 

DẠ THẢO

060181000

923

Tôn Đức 

Thắng, tổ 4, 

khu 12, xã 

Long Đức, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

DẠ 

THẢO

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9602/GP

P
14/10/2024 14/10/2027

6

H19.12-

240917-

0008

Đinh Thị 

Kim Tuyền
341461703

Trong 

khuôn viên 

Công ty cổ 

phần Tae 

kwang Vina 

Industrial, 

KCN Biên 

Hòa 2, 

phường An 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

PHÒNG 

KHÁM 

ĐA 

KHOA 

QUỐC 

TẾ SỸ 

MỸ - 

TAEKW

ANG 1

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ, thuốc độc, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9601/GP

P
14/10/2024 14/10/2027

3
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7

H19.12-

240917-

0012

LƯƠNG 

ĐỨC 

MINH

075200010

306

Tổ 6, ấp 1, 

xã Bàu Cạn, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

BẢO 

CHÂU 2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9600/GP

P
14/10/2024 14/10/2027

8

H19.12-

240916-

0012

Lê Thị 

Dung
187718442

Số 285, 

Hương Lộ 

21, tổ 33, ấp 

3, xã Tam 

An, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

TÂM 

PHÚC 67

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9599/GP

P
14/10/2024 14/10/2027

9

H19.12-

240916-

0013

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

THŨY

051198007

252

Tổ 13, ấp 5, 

xã An 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

BẢO 

KHÁNH 

6

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9598/GP

P
14/10/2024 14/10/2027

4
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10

H19.12-

240913-

0011

Nguyễn Thị 

Thanh

026180005

515

Số 579 

đường Lê 

Duẩn, khu 

Cầu Xéo, thị 

trấn Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

PHÒNG 

KHÁM 

QUỐC 

TẾ 

LONG 

BÌNH-

CHI 

NHÁNH 

LONG 

THÀNH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9597/GP

P
14/10/2024 14/10/2027

11

H19.12-

240905-

0008

Nguyễn 

Cảnh Tuấn

040097025

017

08, tổ 14, ấp 

Phước Hòa, 

xã Long 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Hoàng 

Hưng

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9596/GP

P
14/10/2024 14/10/2027

Tổng cộng: 11 cơ sở
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